
TÊN SP HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG
MÀU 

SẮC
ĐÓNG GÓI  GIÁ NHẬP  CTKM THÁNG 

 GIÁ NET THAM 

KHẢO (SAU HÀNG 

TẶNG) 

 GIÁ BÁN

(KHUYẾN NGHỊ) 

 QUÉT MÃ

(THẦU THỢ) 

  20b tặng 2b ST250   145,455   

  50b tặng 5b ST250   145,455   

  100b tặng 15b ST250   130,435   

  200b tặng 35b ST250   127,660   

 10b tặng 1b VIS   183,636   

 40b tặng 5b VIS   179,556   

  100b tặng 15b VIS   175,652   

  200b tặng 35b VIS   171,915   

 10b tặng 1b FIX XÁM   218,182   

 40b tặng 5b FIX XÁM   213,333   

  100b tặng 15b FIX XÁM   208,696   

 200b tặng 35b FIX XÁM   204,255   

 10b tặng 1b GRES XÁM   323,636   

 20b tặng 2b GRES XÁM   323,636   

 100b tặng 18b GRES XÁM   301,695   

 200b tặng 40b GRES XÁM   296,667   

 10b tặng 2b FLEX   533,333   

  20b tặng 4b FLEX    533,333   
   17,000   

   17,000   

 356,000

(Trắng 

515,000) 

    640,000   

   490,000   

   880,000   20kg /bao
WEBER  

FLEX

Đàn hồi cao, chịu được 

rung động lớn. 

Sàn: 180x360, tường 

120x240

Xám

WEBER  

GRES

Cường độ bám dính 

cao, dán gạch chồng 

gạch,  gạch kích 

thước lớn. Chuyên 

cho hồ bơi. Sàn: 

120x120. Tường: 

60x120 nội thất + 

80x80 ngoại thất

Xám 20kg /bao

WEBER  

FIX

Kết dính tốt, chống 

trượt hiệu quả, dùng 

cho gạch có kích 

thước 80cm x 80cm. 

HỆ SỐ AN TOÀN 

RẤT CAO

 KHÔNG 

CỘNG DỒN 

VỚI CÁC 

CTKM KHÁC
   180,000   

   10,000   

Xám 25kg /bao     202,000        7,000      270,000   

   320,000   

 240,000

(Trắng 

375,000) 

Xám 25kg /bao

 GIÁ NHÀ MÁY KEO DÁN GẠCH WEBER T1/2026
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WEBER 

VIS

 Kết dính tốt, phù hợp 

dán gạch có kích 

thước trung bình 60x 

60.

 HỆ SỐ AN TOÀN 

RẤT CAO

WEBER  

ST250 

Kết dính tốt, phù hợp 

dán gạch 30x60 

(gạch sứ) và 60x60 

(gạch men)

 HỆ SỐ AN TOÀN 

RẤT CAO

Xám 25kg /bao

    160,000   

    150,000   



TÊN 

SẢN 

PHẨM

HÌNH 

ẢNH

TÍNH 

NĂNG
MÀU SẮC

ĐÓNG 

GÓI
 GIÁ BÁN 

 CTKM 

THÁNG 

 GIÁ NET THAM 

KHẢO

(SAU HÀNG 

TẶNG) 

 GIÁ BÁN 

(KHUYẾN 

NGHỊ) 

 QUÉT 

MÃ 

G-68S

 (Siêu trắng)

 528.000 

(22.000/Gói) 

 440.000 

(18.333/Gói) 
     30,000      1,000   

G-08S(Kem)

 G-14(Xám khói)

 G-21(Xám nhạt)

G-28(Kem sữa)

 G-52(Nâu đất)

 510.000 

(21.250/Gói) 

 425.000 

(17.708/Gói) 
     30,000      1,000   

G-04S(Xám đậm)

 G-05(Vàng nhạt)

 G-32(Cà phê)

 G-42(Nâu gỗ)

 586.000 

(24.417/Gói) 

 488.333 

(20.347/Gói) 
     37,000      1,000   

 G-33(Nâu đỏ)

G-44(Đen)

 815.000 

(33.958/Gói) 

 679.167 

(28.299/ Gói) 
     52,000      1,000   

PO-113(Xám nhạt) 

PO-141()

 979.900 

(40.829/Gói) 

 734.925 

(30.622/ Gói) 
     57,000      2,000   

PO-111S( Siêu Trắng)

PO-114(Màu sắt)

 PO-115(Xám)

PO-116(Đen)

PO-121(Kem nhạt)

PO-122(Kem sữa)

PO-127(Xám ánh kim)

PO-155(Nâu đất)

 1.019.000 

(42.458 /Gói) 

 764.250 

(31.844/Gói) 
     57,000      2,000   

PO-128(Xám khói)

 PO-152(Cà phê)

 PO-153(Nâu gỗ)

 1.121.000 

(46.708/Gói) 

 840.750 

(35.031/Gói) 
     77,000      2,000   

 PO-154(Nâu đỏ)
 1.375.000 

(57.292/Gói) 

 1.031.250 

(42.969/Gói) 
     77,000      2,000   

WEBER 

COLOR 

SP

Chuyên 

cho hồ bơi
Siêu trắng

Thùng 

18.2kg
     1,730,000           1,297,500     2,422,000      17,000   

KCR 2TP 

CAO CẤP 

WEBER 

COLOR 

SHINE

Keo chích 

mạch epoxy 

2TP cao 

cấp, chống 

bám bẩn, 

nấm mốc, 

rêu đen và vi 

khuẩn

211(Trắng sứ)

212(Trắng ngà)

225(Xám kim loại)

 228(Café Sữa)

226(Xám khói)

251(Vàng ngà)

252(Nhũ vàng 

đồng)

 261(Đen)

20Chai 

/Thùng 

360ml/ 

Chai

 2.600.000 

(130.000

/Chai) 

 1.950.000 

(97.500/ Chai) 
   180,000      7,000   

Keo 2tp nên sử dụng 225 (Xám KL) thay cho 226 (Xám khói)

Ron tặng là ron siêu trắng G-68S cho tất cả các loại 

Thùng 

24 gói, 

Gói 

1Kg

 Mua 3 

thùng tặng 

1 thùng

 GIÁ NHÀ MÁY KEO CHÀ RON WEBER T1/2026

NPP CTY TNHH TMDV XÂY DỰNG VNCO - ĐỨC TRỌNG 0923.055.899

WEBER 

COLOR 

CLASSIC

Thùng 

24 gói, 

Gói 

1Kg

5T tặng 1T 

20T tặng 5T

 40T tặng 11T

100T tặng 32T

200T tặng 69T

Giá NET 1kg

5T: 18.333/gói

20T: 17.600/gói

40T: 17.254/gói

100T: 16.666/gói

200T: 16.356/gói

(TẶNG G-68S)

WEBER 

COLOR 

POWER

Keo chà 

ron cao 

cấp chống 

nấm mốc, 

rêu đen & 

vi khuẩn

Keo chà 

ron chuyên 

dụng dùng 

cho khu 

vực nội 

thất khô 

ráo



TÊN 

SẢN 

PHẨM

HÌNH ẢNH
TÍNH 

NĂNG
KHU VỰC SỬ DỤNG  GIÁ NHẬP 

 CTKM 

THÁNG 

 GIÁ NET THAM 

KHẢO

(SAU HÀNG 

TẶNG) 

 GIÁ BÁN (KHUYẾN 

NGHỊ) 
 QUÉT MÃ 

Khu vực thường xuyên

 ẩm ướt

1 Túi bột xám 

3.33 kg

Bể chứa nước
1 Túi lỏng trắng 

1.67 kg

Hố thang máy.
3 Túi bột xám 

3.33 kg

Khu vực sữa chữa 
3 Túi lỏng trắng 

1.67 kg

Trộn với hồ dầu làm vữa kết nối

Trộn với lớp vữa trát

Trộn với vữa cán sàn

Trộn với hồ để tô tường

      320,000   

Bể chứa: Bể chứa nước 

PCCC, bể chứa nước sinh 

hoạt, hồ bơi...

      390,000   

   1,070,000   

   1,000,000   

      370,000   

  240,000   

  229,565   

Can dung 

dịch 5.5l

Khu vực ẩm ướt: Ban công, 

lô gia, nhà vệ sinh, phòng 

tắm, nhà bếp,...

Bột 19.5kg

 GIÁ NHÀ MÁY CHỐNG THẤM WEBER T1/2026

NPP CTY TNHH TMDV XD VNCO - ĐỨC TRỌNG 0923.055.899

WEBER 

DRY 

TOP

 Chống 

thấm 2 

thành phần 

có tính đàn 

hồi cao.

THÙNG 

5KG

THÙNG 

15KG

ĐÓNG GÓI

  10,000   

  25,000   

      360,000   

   1,020,000   

WEBE 

LATEX 

5L

      324,000   

  20,000   

WEBER 

GROUT

Vữa rót bù 

co ngót

25KG/ 

BAO
  10,000   

WEBER 

DRY 

2KFLEX

Chống 

thấm TP 

cho khu 

vực ẩm ướt 

thường 

xuyên

BỘ 

25KG
      942,000   

Phù hợp cho công tác rót 

vữa ở những khu vực sau: 

Lổ hổng, khe hở, hốc tường, 

đổ cổ ống trong NVS

25kg/bao

Phụ gia 

chống thấm 

và tác nhân 

kết nối

CAN 5L Can 5l

 MUA 10 

TẶNG 1  

 MUA 20 

TẶNG 3  

      264,000   

 MUA 5 

TẶNG 1 

  300,000   

  850,000   

  785,000   

  270,000   



TÊN SP HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG MÀU SẮC ĐÓNG GÓI  GIÁ NHẬP 
 CTKM 

THÁNG 

 GIÁ NET THAM 

KHẢO (SAU HÀNG 

TẶNG) 

 GIÁ BÁN

(KHUYẾN NGHỊ) 

Trám, trét trong quá trình thi công lắp đặt các 

loại cửa nhôm và kính
Trong

Trắng sữa

Xám Nhạt 

Sử dụng tốt cho cả trong nhà và ngoài trời Đen

Trám, trét trong quá trình thi công lắp đặt các 

loại cửa nhôm và kính
Trắng sữa    48,000       40,000   

Đen    48,000       40,000   

Xám Nhạt    48,000       40,000   

Sử dụng tốt cho cả trong nhà và ngoài trời Xám đậm XF    48,000       40,000   

Đặc biệt phù hợp với kim loại Trong    54,000       45,000   
Trám khe cửa sổ, cửa đi, tấm trang trí với 

tấm trần, tường

Trám các vết nứt nội thất trên tường, cửa, 

cửa sổ,…

Gỗ tự nhiên và nhân tạo, gạch các loại, các 

loại len tường bằng nhựa PVC

Phù hợp cho khu vực nội thất khô ráo

Ghi chú: 

Đơn giá của Keo dán gạch, Keo chà ron, Chống thấm, Silicon đã có thuế VAT (8-10%)

Miễn phí vận chuyển với đơn hàng lớn hơn 10 triệu (Đơn hàng đi thẳng từ nhà máy)

Tất cả các sản phẩm đều có mã vạch CHỐNG HÀNG GIẢ + MÃ QUÉT THẦU THỢ + TÊN CỬA HÀNG nhập đơn

   57,000       47,500   

Ống 30ml 24 

ống/ Thùng
   33,000   

WEBER 

WS500

(TRUNG 

TÍNH)

*Ống 300ml 

24 ống/ 

Thùng

*Xúc xích 

600ml 

20cây/ 

Thùng 

Thích hợp thép không gỉ, gỗ, gạch, đá sẫm 

màu, nhựa PVC,...

Thích hợp thép không gỉ, gỗ, gạch, đá sẫm 

màu, nhựa PVC,...

 GIÁ NHÀ MÁY SILICON WEBER T1/2026

NPP CTY TNHH TMDV XD VNCO - ĐỨC TRỌNG 0923.055.899

WEBER  

WS300

(AXIT)

Ống 300ml 

24 ống/ 

Thùng
   65,000   

 5 THÙNG 

TẶNG 1 

(CÙNG MÀU 

CÙNG MÃ) 

    27,500   

   60,000   

WEBER  

WS100

(ACRYLIC)

Trắng sữa    45,000   


